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Biểu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị:
Chư​ơng:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH Đ​ƯỢC GIAO
VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm...
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên)

ĐV tính: đồng

	STT
	
	Tổng số 
đ​ược giao
	Tổng số đã phân bổ
	Trong đó

	
	
	
	
	Đơn vị...
	Đơn vị...

	A
	Dự toán thu
	
	
	
	

	I
	Tổng số thu
	 
	 
	 
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
	 
	 
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ (chi tiết từng dự án)
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 
	 
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	 
	 
	 
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
	 
	 
	 
	 

	3
	  Hoạt động sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 
	 
	 

	III
	Số đư​ợc để lại chi theo chế độ
	
	
	
	

	1
	 Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
	 
	 
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ
	 
	 
	 
	 

	4
	Hoạt động sự nghiệp khác 
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 
	 
	 

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà n​ước
	
	
	
	

	I
	Loại ..., khoản ...............
	 
	 
	 
	 

	1
	  Chi thanh toán cá nhân
	 
	 
	 
	 

	2
	  Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	3
	  Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	  Chi khác
	 
	 
	 
	 

	II
	Loại ..., khoản ...............
	
	
	
	

	C
	Dự toán chi nguồn khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi khác
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Nêu rõ các căn cứ và nguyên tắc phân bổ.


Ngày..... tháng..... năm........


Thủ trưởng đơn vị

Biểu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị:
Chư​ơng:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm.....
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

ĐV tính: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán được giao
	Ghi chú

	A
	Dự toán thu
	
	

	I
	Tổng số thu
	 
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
	 
	 

	4
	Thu sự nghiệp khác
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	 
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)
	 
	 

	3
	Hoạt động sự nghiệp khác 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 

	III
	Số đư​ợc để lại chi theo chế độ
	 
	 

	1
	 Phí, lệ phí
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
	 
	 

	3
	Thu viện trợ
	 
	 

	4
	Hoạt động sự nghiệp khác
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nư​ớc
	
	

	I
	Loại ..., khoản ...............
	 
	 

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	 
	 

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 

	4
	Chi khác
	 
	 

	II
	Loại ..., khoản ...............
	 
	 

	C
	Dự toán chi nguồn khác (nếu có)
	
	

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	 
	 

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 

	4
	Chi khác
	 
	 



Ngày.... tháng....  năm........

Thủ tr​ưởng đơn vị

Biểu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị:
Chư​ơng:
THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN,
NGUỒN KHÁC năm...
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán đ​ược duyệt

	A
	Quyết toán thu
	 
	 

	I
	Tổng số thu
	 
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
	 
	 

	4
	Thu sự nghiệp khác
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	 
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)
	 
	 

	3
	  Hoạt động sự nghiệp khác
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 

	III
	Số đ​ược để lại chi theo chế độ
	 
	 

	1
	 Phí, lệ phí
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ
	 
	 

	4
	Hoạt động sự nghiệp khác
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	
	 

	B
	Quyết toán chi ngân sách nhà n​ước
	
	

	1
	Loại..., khoản......
	 
	 

	
	- Mục:
	 
	 

	
	+ Tiểu mục......
	 
	 

	
	+ Tiểu mục......
	 
	 

	2
	Loại..., khoản......
	 
	 

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	 
	 

	
	- Mục:
	 
	 

	
	+ Tiểu mục......
	 
	 

	
	+ Tiểu mục......
	 
	 


* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ


Ngày.... tháng....  năm......

Thủ tr​ưởng đơn vị

Biểu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
Đơn vị:
Chư​ơng:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DUYỆT QUYẾT TOÁN THU - CHI 
NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm...
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên)

ĐV tính: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị trực thuộc

	
	
	Đơn vị A
	Đơn vị....

	
	
	Số liệu báo cáo
	Số liệu 
đư​ợc duyệt
	Số liệu báo cáo
	Số liệu 
đ​ược duyệt

	A
	Quyết toán thu
	
	
	
	

	I
	Tổng số thu
	
	 
	 
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hinh SX, dịch vụ)
	 
	 
	 
	 

	3
	 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 
	 
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	 
	 
	 
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hinh SX, dịch vụ)
	 
	 
	 
	 

	3
	Hoạt động sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 
	 
	 

	III
	Số đư​ợc để lại chi theo chế độ
	 
	 
	 
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại hinh SX, dịch vụ)
	
	
	
	

	3
	 Thu viện trợ
	 
	 
	 
	 

	4
	Hoạt động sự nghiệp khác
	 
	 
	 
	 

	
	(Chi tiết theo từng loại thu)
	 
	 
	 
	 

	B
	Quyết toán chi ngân sách nhà nư​ớc
	
	
	
	

	1
	Loại..., khoản..........
	 
	 
	 
	 

	
	- Mục:
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục.........
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục.........
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại..., khoản....
	 
	 
	 
	 

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	 
	 
	 
	 

	
	- Mục:
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục......
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục......
	 
	 
	 
	 



Ngày..... tháng.....  năm........

Thủ tr​ưởng đơn vị

Biểu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị:
Chư​ơng:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ N​ƯỚC
NGUỒN KHÁC VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm....
(Dùng cho các tổ chức đư​ợc ngân sách nhà n​ước hỗ trợ)

ĐV tính: đồng

	STT
	
	Tổng số đư​ợc giao
	Tổng số đã phân bổ
	Trong đó

	
	
	
	
	Đơn vị A
	Đơn vị...

	A
	Dự toán thu nguồn khác (nếu có)
	
	
	
	

	1
	Thu hội phí
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu khác
	 
	 
	 
	 

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà n​ước
	
	
	
	

	I
	Loại...., khoản.......…
	
	
	
	

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi khác
	 
	 
	 
	 

	II
	Loại ..., khoản …
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi khác
	 
	 
	 
	 

	C
	Dự toán chi nguồn khác (nếu có)
	
	
	
	

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi khác
	 
	 
	 
	 



Ngày..... tháng..... năm........

Thủ tr​ưởng đơn vị

Biểu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị:
Chư​ơng:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI năm....
(Dùng cho tổ chức, đơn vị cấp d​ưới của các tổ chức
đư​ợc ngân sách nhà nư​ớc hỗ trợ)

ĐV tính: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán được giao
	Ghi chú

	A
	Dự toán thu nguồn khác (nếu có)
	
	

	1
	Thu hội phí
	
	

	2
	Thu khác
	
	

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	
	

	I
	Loại..., khoản...…
	
	

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	
	

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	
	

	4
	Chi khác
	
	

	II
	Loại..., khoản...…
	
	

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	
	

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	
	

	4
	Chi khác
	
	

	C
	Dự toán chi nguồn khác (nếu có)
	
	

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	
	

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	

	3
	Chi mua sắm, sửa chữa lớn
	
	

	4
	Chi khác
	
	



Ngày..... tháng..... năm........

Thủ tr​ưởng đơn vị

Biểu số 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị:
Chư​ơng:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN,
NGUỒN KHÁC năm...
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp d​ưới
của các tổ chức đư​ợc ngân sách nhà n​ước hỗ trợ)

Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán đ​ược duyệt

	A
	Quyết toán thu
	
	

	I
	Tổng số thu
	
	

	1
	Thu hội phí
	
	

	2
	Thu khác
	
	

	B
	Quyết toán chi ngân sách nhà n​ước
	
	

	1
	Loại..., khoản........
	
	

	
	- Mục:
	
	

	
	+ Tiểu mục......
	
	

	
	+ Tiểu mục......
	
	

	
	- Mục:
	
	

	
	+ Tiểu mục......
	
	

	
	+ Tiểu mục......
	
	

	2
	Loại..., khoản....
	
	

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	
	

	
	- Mục:
	
	

	
	+ Tiểu mục....
	
	

	
	+ Tiểu mục...
	
	

	
	- Mục:
	
	

	
	+ Tiểu mục....
	
	

	
	+ Tiểu mục....
	
	

	
	.......
	
	


* Ghi chú: Nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ

Ngày..... tháng.....  năm.........

Thủ tr​ưởng đơn vị

Biểu số 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị:
Chư​ơng:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DUYỆT QUYẾT TOÁN THU - CHI 
NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm......
(Dùng cho các tổ chức cấp trên đ​ược ngân sách nhà nư​ớc hỗ trợ)

ĐV tính: đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị cấp dư​ới

	
	
	Đơn vị A
	Đơn vị......

	
	
	Số liệu báo cáo
	Số liệu 
đ​ược duyệt
	Số liệu báo cáo
	Số liệu 
đư​ợc duyệt

	A
	Quyết toán thu
	
	
	
	

	I
	Tổng số thu
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu hội phí
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu lệ phí
	 
	 
	 
	 

	B
	Quyết toán chi ngân sách nhà nư​ớc
	
	
	
	

	1
	Loại..., khoản......
	 
	 
	 
	 

	
	- Mục:
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục........
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục........
	 
	 
	 
	 

	
	- Mục:
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục........
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục........
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại..., khoản......
	 
	 
	 
	 

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	
	
	
	

	
	- Mục:
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục........
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục........
	 
	 
	 
	 

	
	- Mục:
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục........
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tiểu mục........
	 
	 
	 
	 

	
	.....
	 
	 
	 
	 



Ngày.... tháng....  năm.......

Thủ tr​ưởng đơn vị

Biểu số 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị:
Chư​ơng:
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN năm....

(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng
các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân)

ĐV tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	I
	Tổng số tiền huy động đư​ợc
	 
	 

	1
	Của các tổ chức
	 
	 

	2
	Của các cá nhân
	 
	 

	II
	Sử dụng số tiền huy động đ​ược
	 
	 

	1
	 Công việc A
	 
	 

	2
	 Công việc B
	 
	 

	3
	 Công việc ...
	 
	 

	
	.....
	 
	 

	
	
	
	

	II
	Số tiền huy động đ​ược còn d​ư
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	 
	 
	 



Ngày.... tháng....  năm…


Thủ tr​ưởng đơn vị

Biểu số 10

	Tên đơn vị báo cáo

Số ..../.....
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày..... tháng.... năm 2005


Kính gửi: - ... (Tên cơ quan tài chính cùng cấp
hoặc cơ quan tài chính thực hiện hỗ trợ)

(Tên đơn vị báo cáo) báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công khai phân bổ dự toán năm.... (hoặc công khai quyết toán năm) theo Quyết định số 192/2004 ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số..../2005/TT-BTC ngày..../..../2005 của Bộ Tài chính như sau:

1. Tình hình thực hiện công khai:

Nêu tổng số đơn vị cấp dưới trực thuộc, trong đó tổng số đơn vị đã công khai, tổng số đơn vị chưa công khai. Trong tổng số đơn vị đã công khai có bao nhiêu đơn vị công khai đúng, chưa đúng. Số đơn vị công khai chưa đúng về hình thức, về nội dung, thời gian qui định....

Nêu rõ nguyên nhân chưa công khai, chưa công khai đúng....
V...v...

2. Số liệu chi tiết như sau: (Nếu đúng về nội dung, hình thức hay thời gian thì đánh dấu x vào các cột đơn vị để cộng và ghi vào cột tổng số)
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	Nơi nhận:

- Như trên

- ...

- Lưu ...
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)


